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CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

 

Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 
 

I. Chuyển động cơ. Chất điểm 

1. Chuyển động cơ 

- Chuyển động cơ là sự thay đổi …………………. của vật này so với vật 

khác theo thời gian. 

- Ví dụ: ……………………………………………………………….... 

2. Chất điểm 

- Một vật có thể xem là chất điểm khi ……………………… của vật rất 

nhỏ so với …………………………… (khoảng cách) mà ta đề cập. 

- Ví dụ: ……………………………………………………………….... 

3. Quỹ đạo 

- Tập hợp tất cả các …………………………………… trong không gian 

khi chuyển động. 

- Ví dụ: ………………………………………………………………… 

 Hoạt động 1: Trong trường 

hợp nào sau đây một máy bay 

chuyển động được xem là chất 

điểm? Giải thích. 

a) Máy bay đang chạy trên đường 

băng. 

 
 

b) Máy bay bay từ TP. HCM ra 

Hà Nội. 

 
 

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian  

1. Vật làm mốc và thước đo 

- Muốn xác định vị trí của vật ta phải chọn một vật làm mốc.  

- Vật làm mốc được coi là đứng yên. 

2. Hệ tọa độ 

- Khi vật chuyển động trên đường thẳng, ta chọn đường thẳng đó làm trục 

tọa độ Ox, gốc tọa độ tại O, chiều dương là chiều chuyển động. 

Ví dụ: Một chiếc xe đang chuyển động trên đường thẳng. Chọn vật mốc là 

chiếc cây. Hãy chọn hệ trục tọa độ để khảo sát vị trí của chiếc xe. 

 

- Khi vật chuyển động trong mặt phẳng thì ta chọn hệ trục tọa độ Oxy. 

Ví dụ: Một quả bóng tennis được ném theo phương ngang từ độ cao so với 

mặt đất. Chọn mốc là vị trí ném. Hãy chọn hệ trục tọa độ để khảo sát vị trí 

của quả bóng. 

 

 Hoạt động 2:  

a) Làm thế nào để xác định được 

vị trí của một chiếc thuyền trên 

biển? 

 
 

 

 

 

b) Làm thế nào để xác định được 

vị trí của một chiếc máy bay đang 

bay trên bầu trời? 

 
 

h 

 

 



Trường THPT Marie Curie                                               VẬT LÍ 10 – HK1 

TỔ VẬT LÍ                                                                                                  - 4 - 

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động 

1. Mốc thời gian và đồng hồ 

- Muốn xác định thời gian phải chọn ……………. và sử dụng một 

…………….. để đo thời gian. 

2. Thời điểm và thời gian 

- Nếu lấy gốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động thì thời gian 

trôi qua chính là thời gian chuyển động của vật. 

 Hoạt động 3: Tại các khách 

sạn chúng ta thường thấy có các 

đồng hồ chỉ số giờ ở các quốc gia 

khác nhau. Các con số đó cho ta 

biết ý nghĩa gì? 

 
 

IV. Hệ qui chiếu 

- Hệ qui chiếu bao gồm: 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

 

 PHẦN BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN 

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 
 

I. Chuyển động thẳng đều 

1. Tốc độ trung bình 

Ôn lại: tb

tongquangduongdiduoc
v

thoigian chuyen dong
  

 

- Công thức: ....................................................................................... 

- Đơn vị: ............................................................................................ 

- Ý nghĩa: ........................................................................................... 

2. Chuyển động thẳng đều 

- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có …………………… và có 

…………………………….. như nhau trên mọi quãng đường. 

3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều 

- Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được ……………… 

với thời gian chuyển động t. 

- Công thức: ....................................................................................... 

- Nhận xét: ........................................................................................ 

............................................................................................................. 

II. Phương trình chuyển động và Đồ thị tọa độ - thời gian của 

chuyển động thẳng đều 

1. Phương trình chuyển động 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

2. Đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều 

 

- Hệ số góc của đường thẳng có giá trị bằng vận tốc: 

 
0

0

x x
v tan

t t


  


  

3. Đồ thị vận tốc - thời gian chuyển động thẳng đều 

- Trong hệ trục vOt, đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng 

đều có dạng là đường thẳng song song với trục thời gian. 

 

 Hoạt động 1: Một máy bay chở 

khách bay liên tục từ TP.HCM ra Đà 

Nẵng với đường bay dài 985 km mất 1 

giờ 15 phút. Xem như đường bay là 

thẳng, tính tốc độ trung bình của máy 

bay. 

......................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

 

 

Hoạt động 2: Cho ví dụ về vật chuyển 

động thẳng đều. 

 

 

 

 

 

 

 Hoạt động 3: Một học sinh khởi 

hành bằng xe đạp lúc 7 h từ cổng trường 

THPT Marie Curie và đi thẳng theo 

đường NKKN với vận tốc không đổi là 

10 km/h. Chọn gốc tọa độ và gốc thời 

gian trùng với tại vị trí và thời điểm 

xuất phát, chiều dương cùng chiều với 

chiều chuyển động. Viết phương trình 

tọa độ theo thời gian của chuyển động 

trên. 

......................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

 

 
α 

α 
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- Diện tích của phần hình chữ nhật trong đồ thị vận tốc – thời gian cho 

ta biết quãng đường mà vật đi được. 
  

        

                       v > 0                                             v < 0 

 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
 BÀI TOÁN 1: TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH  

Bài 1: Một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 36 km/h. Tính quãng đường ôtô đi trong thời gian 30 phút.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 2: Một máy bay chở khách có vận tốc 800 km/h. Nếu muốn bay liên tục từ TP.HCM ra Đà Nẵng với đường 

bay dài 985 km thì phải bay trong thời gian bao lâu?  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 3:  Trong đại hội thể thao toàn quốc năm 2002, Nguyễn Thị Tĩnh, nữ VĐV đã phá kỉ lục quốc gia về chạy 

cự li 200 m và 400 m. Thành tích đạt được trong cự lí chạy 200 m mất 24,06 s và 400 m mất 53,86 s. Tính tốc 

độ trung bình (ra đơn vị km/h) trong hai cự li chạy trên.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 4:  Một xe chạy trong 5 giờ, 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với tốc độ 40 km/h. 

Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 BÀI TOÁN 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 

Bài 5: Một người đi xe máy bắt đầu khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 

phút chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 30 km/h không đổi. 

Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc xe bắt đầu xuất phát, chiều 

dương từ A sang B.  

 a) Viết phương trình tọa độ của xe. 

 b) Xác định vị trí của xe lúc 9 giờ.  

 c) Xác định thời điểm xe đến B biết AB = 75 km.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

 

O ≡ A x (km) 

 

 
hcnS s v.t   
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Bài 6: Một xe khách Mai Linh xuất phát từ Tp. HCM lúc 

7 giờ sáng, chuyển động thẳng đều đến Tp. Cần Thơ với 

vận tốc 100 km/h . Biết Tp. HCM cách Tp. Sóc Trăng là 

165 km. 

a) Chọn gốc thời gian lúc xe xuất phát. Viết phương 

trình chuyển động của xe.  

b) Xe đến Tp. Cần Thơ lúc mấy giờ? 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 
 

Bài 7: Một chất điểm chuyển động thẳng đều dọc theo trục tọa độ Ox có phương trình chuyển động dạng: 

x = 40 + 5t  (x tính bằng mét, t tính bằn g giây). 

a) Xác định tính chất chuyển động ? (chiều, vị trí ban đầu, vận tốc ban đầu) 

b) Định tọa độ chất điểm lúc t = 10 s. 

c) Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 10 giây đầu tiên. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 
 

Bài 8: Một con kiến xuất phát từ điểm A và di chuyển theo chiều dương của trục tọa độ như hình vẽ. Phương 

trình tọa độ thời gian như sau: x = 10 + 1t (cm; s). 

 a) Xác định tọa độ ban đầu, vận tốc, tính chất chuyển động của kiến. 

 b) Xác định vị trí và quãng đường kiến đi được sau 10 s.  

 .....................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 
 

Bài 9: Cho đồ thị toạ độ - thời gian của hai vật chuyển động thẳng đều như hình 

vẽ. Hãy cho biết  
 a) vị trí và thời điểm mà hai vật gặp nhau. 

 b) phương trình chuyển động của hai vật.  

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

O x (cm) 

 

A 
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Bài 10: Thỏ và Rùa chạy đua trên quãng đường dài 10m với đồ thị tọa độ - 

thời gian như hình vẽ.  

 a) Khi Rùa về đích thì Thỏ đi được quãng đường dài bao nhiêu? 

 b) Tính vận tốc của Rùa và Thỏ trong cuộc đua trên. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 11: Hai ôtô cùng xuất phát lúc 7 h từ hai địa 

điểm A và B cách nhau 20 km, chuyển động thẳng 

đều cùng chiều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40 

km/h và 30 km/h. Chọn A làm gốc tọa độ, gốc thời 

gian lúc hai xe xuất phát, chiều dương từ A đến B.  

 a) Lập phương trình chuyển động của hai xe. 

 b) Xác định khoảng cách hai xe sau 3 h chuyển động.  

 c) Vẽ đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. 

 d) Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau (dùng đồ thị và dùng phép tính).  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 12: Hai người đi môtô cùng xuất phát lúc 8h sáng tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, chuyển động cùng 

chiều theo hướng AB. Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B 40 km/h. Coi chuyển động của 

họ là thẳng đều. 

 a) Chọn gốc toạ độ ở A, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát. Lập phương 

trình chuyển động của mỗi xe. 

 b) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. 

 c) Tính quãng đường đi được của mỗi xe đến khi gặp nhau. 

 d) Tính khoảng cách giữa hai xe lúc 11h sáng 

 e) 2 xe cách nhau 30 km lúc mấy giờ? 

     O ≡ A C B x (km) 
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 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

Bài 13: Một con thỏ chuyển động thẳng với tốc độ không đổi là v0. Người ta 

ghi nhận vị trí của nó qua các điểm và có bảng giá trị sau: 

 a) Xác định v0.  

 b) Bằng phép vẽ tọa độ thời gian một cách chính xác, hãy xác định tọa độ 

ban đầu và phương trình của chuyển động của thỏ. 

 c) Tính tọa độ và quãng đường đi được sau 10 s.     

 ........................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

TRẮC NGHIỆM   
1) Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm? 

 A. Viên đạn bay trong không khí loãng. 

 B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. 

 C. Viên bi rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. 

 D. Trái Đất tự quay quanh trục của nó. 
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2) Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng đều? 

 A.  x = 2t + 3         B.  x = 5t2             C.  x = 6           D.  v = 4 - t  

3) Trường hợp nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động thẳng đều? 

 A. Chuyển động trên đường thẳng với tốc độ không đổi. 

 B. Chuyển động có vận tốc không đổi, phụ thuộc vào vật làm mốc. 

 C. Chuyển động có vận tốc không đổi, không phụ thuộc vào vật làm mốc. 

 D. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. 

4) Chuyến bay từ Thành phố HCM đi Pa-ri khởi hành lúc 21 giờ 30 phút giờ Hà Nội ngày hôm trước, đến Pa-ri lúc 5 giờ 

30 phút sáng hôm sau theo giờ Pa-ri. Biết giờ Pa-ri chậm hơn giờ Hà Nội là 6 giờ. Hỏi lúc máy bay đến Pa-ri là mấy giờ 

Hà Nội? 

 A. 11 giờ 30 phút.  B. 14 giờ. C. 12 giờ 30 phút. D. 10 giờ.  

5) Trong chuyển động thẳng đều thì 

 A. quãng đường đi được s  tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. 

 B. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v. 

 C. toạ độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v. 

 D. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động. 

6) Trong trường hợp vật không xuất phát từ gốc tọa độ, phương trình của vật chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox là 

 A. s = vt           B.  x = x0 + vt        C.  x = vt             D.  x = x0 

7) Chọn câu sai. 

 A. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều bao giờ cũng là một đường thẳng. 

 B. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường song song với với trục hoành Ot. 

 C. Trong chuyển động thẳng đều đồ thị theo thời gian của tọa độ và vận tốc đều là những đường thẳng. 

 D. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc. 

8) Một người đi xe bắt đầu cho xe chạy trên đoạn đường thẳng: trong 10 giây đầu xe chạy được quãng đường 50 m, trong 

10 giây tiếp theo xe chạy được 150 m. Tốc độ trung bình của xe máy trong khoảng thời gian nói trên bằng  

 A. 25 m/s.              B. 5 m/s.                C. 10 m/s.                D. 20 m/s. 

 

9) Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B với tốc độ 40 km/h, khi quay trở về A ôtô chạy với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung 

bình của ôtô trên cả đoạn đường đi và về là 

 A. vtb = 24 km/h.        B. vtb = 48 km/h.   C. vtb = 50 km/h.            D. vtb = 0 km/h. 

 

10) Một ôtô chuyển động thẳng đều với vận tốc là 50 km/h, biết ôtô xuất phát từ một địa điểm cách bến 15 km. Chọn 

gốc tọa độ là vị trí xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của ôtô là 

 A.  x = 50t -15.          B.  x = 50t.              C.  x = 50t +15.         D.  x = -50t.  

 

 

11) Một ôtô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3 km, chuyển động trên một đường thẳng, sau mỗi giờ đi được quãng 

đường là 80 km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ôtô xuất phát làm mốc thời gian, chiều chuyển động của ôtô làm 

chiều dương. Phương trình tọa độ của ôtô trên đoạn đường này là 

 A.  x = 3 + 80t      B. x = (80 - 3)t        C.  x = 3t + 80           D.  x = 80t 

 

 

12) Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:  x = - 10 + 2t  (km, h). Quãng đường đi được 

của chất điểm sau 3h là 

     A.  6 km.                   B. - 6 km.                   C. - 4 km.                 D. 4 km. 
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13) Cho các đồ thị như hình sau: 

 

 Đồ thị của chuyển động thẳng đều là các hình 

 A. I, II, III. B. I, III. C. II, III, IV. D. I, III, IV. 

14) Hình bên là đồ thị (x-t) của một xe đạp chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Xe đạp xuất phát từ đâu, vào lúc 

nào? 

 A. Từ gốc tọa độ, lúc 2 h. 

 B. Từ điểm cách gốc tọa độ 20 km, lúc 0 h. 

 C. Từ điểm cách gốc tọa độ 20 km, lúc 2 h. 

 D. Từ điểm cách gốc tọa độ 20 km, lúc 20 h. 

15) Dựa vào đồ thị trên tính quãng đường AB và vận tốc của xe là 

 A. 30 km ; 5 km/h.                 B. 30 km ; 15 km/h.      

 C. 50 km ; 6,25 km/h.            D. 20 km ; 5 km/h. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

  

 

(I) 

O 

x 

t 

x0 

O 

x 

t 
(II) 

v0 

O 

v 

t 

(III) 

O 

x 

t 

x0 

(IV) 
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Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 
 

I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều 

1. Độ lớn của vận tốc tức thời 

- Trong thời gian rất ngắn t, một đoạn đường s rất ngắn thì 
s

v
t





 là độ 

lớn vận tốc tức thời.  

- Đơn vị là: ............................................................................................ 

2. Vectơ vận tốc tức thời 

- Gốc nằm trên vật chuyển động khi qua điểm đó. 

- Hướng trùng với hướng chuyển động. 

- Độ dài biểu diễn độ lớn vận tốc theo một tỉ lệ xích nào đó. 

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều 

- Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có …………………… và 

có độ lớn ……………………………………. tăng đều hoặc giảm đều theo 

thời gian. 

- Nếu độ lớn vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động 

………………………………………………………………… 

- Nếu độ lớn vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động 

………………………………………………………………… 

 Hoạt động 1: Số chỉ trên tốc 

kế cho ta biết điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 Hoạt động 2: Biểu diễn vectơ 

vận tốc tức thời của một chiếc ô 

tô đang chuyển động với tốc độ 

50 km/h. 

 

 

 

II. Gia tốc trong chuyển động thẳng 

1. Định nghĩa 

- Gia tốc là đại lượng vectơ, đặc trưng cho ………………………………. và 

được xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc Δv và khoảng thời 

gian Δt  vận tốc biến thiên. 

- Công thức: 0

0

v v v
a const

t t t

 
  

 
   

- Đơn vị: ………………………………………………………….... 

2. Đặc điểm vectơ gia tốc 

- Trong chuyển động thẳng biến đổi đều gia tốc luôn có …………….. 

……………………………………………………………………… 

- Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, a …………………… v  

- Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, a  …………………… v  

 

 

 

Các em xem clip sau để hiểu rõ hơn về gia tốc nhé  https://youtu.be/6wmdWmRxD8U 

  

 

https://youtu.be/6wmdWmRxD8U
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III. Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động 

 

 

 PHẦN BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

BÀI TẬP TỰ LUẬN  

Bài 1: Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực trong thời gian ngắn có thể đạt được vận 

tốc rất cao. Một trong các loại xe đó đạt được vận tốc 360 km/h sau 2 s kể từ lúc xuất phát. 

Tính gia tốc và quãng đường xe đi được trong thời gian trên.  

 ....................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Bài 2: Một máy bay muốn chở khách phải chạy trên đường băng dài 1,8 km để đạt vận tốc 300 km/h. Tính gia 

tốc tối thiểu và thời gian để đạt vận tốc trên.  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 Chuyển động thẳng nhanh dần đều Chuyển động thẳng chậm dần đều 

Gia tốc a v ;  a.v > 0 a v ;  a.v < 0 

Vận tốc ov v at   

Quãng 

đường 

2

o

1
s at v t

2
   

Hệ thức  
2 2

ov v 2as   

PTCĐ 
2

o o

1
x at v t x

2
    

Đồ thị 

vận tốc 

thời 

gian 
 

- Hệ số góc của đường thẳng là giá trị của gia tốc: 
0

0

v v
a

t t





 (m/s2) 

- Diện tích của phần giới hạn trong hệ trục vOt bằng với quãng đường đi được. 

 

 v v 

  t   t O O 

v0  

  

v0 

 α 
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Bài 3: Xe lửa bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Tính 

khoảng thời gian và vận tốc khi xe lửa đi được quãng đường 100 m. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
 

Bài 4: Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều, sau 30 s kể từ lúc bắt đầu khởi hành thì ô tô đạt vận tốc là               

36 km/h. 

 a) Tính gia tốc và quãng đường của ô tô sau thời gian trên.   

 b) Tính quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 30.   

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 5: Một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc v = 72 km/h thì hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều 

và sau 10 s thì dừng lại hẳn.  

 a) Tính gia tốc và lập phương trình vận tốc của ôtô. 

 b) Tính quãng đường ôtô đi được kể từ lúc hãm phanh cho đến khi 

dừng lại hẳn.  

 c) Tính quãng đường ô tô đi được giây cuối cùng.  

 d) Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian, gia tốc - thời gian của ô tô.               

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 = 0 
 

 
 

A B 
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Bài 6: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc thời 

gian như hình vẽ. 

 a) Xác định vận tốc ban đầu, gia tốc và tính chất chuyển động của vật. 

 b) Viết phương trình vận tốc của vật. 

 c) Tính quãng đường vật đi được trong 15 s đầu tiên. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Bài 7: Cho phương trình tọa độ của một vật là: x = -20 + 10t - t2  (x tính bằng m; t tính bằng s)  

 a) Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của chuyển động, tính chất chuyển động của vật.  

 b) Tính thời gian và quãng đường vật đi cho đến khi vật dừng lại. 

 c) Tính quãng đường vật đi được trong 1 s đầu tiên và 1 s cuối cùng.    

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Bài 8: Xét sự chuyển động của một tàu điện ngầm. Giai đoạn đầu, đoàn tàu bắt đầu chuyển động thẳng nhanh 

dần đều, sau 1 phút đạt được tốc độ 54 km/h. Sau đó nó chuyển động thẳng đều trong 15 phút tiếp theo. Cuối 

cùng nó hãm phanh chuyển động chậm dần đều đi thêm được 2 phút nữa thì dừng hẳn. 

 a) Tính gia tốc của đoàn tàu trong mỗi giai đoạn. 

 b) Tính tốc độ trung bình của đoàn tàu 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 

 

    v(m/s) 

 

   
 

 20 
  
 

  
 

   5 

 

   0       5         15             t(s) 
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Bài 9: Cho đồ thị vận tốc thời gian của một vật như hình vẽ.  

 a) Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi giai đoạn. 

 b) Tính gia tốc và lập phương trình vận tốc cho từng giai đoạn.  

 c) Tính tổng quãng đường vật đã đi được.     

     

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

TRẮC NGHIỆM    

1) Tìm phương trình tọa độ của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc ban đầu và điểm xuất phát không trùng 

với vật mốc. 

 A. 
2

0 0

1
s x v at

2
    (x0, v0, a cùng dấu)    B. 

2

0 0

1
x x v t at

2
    (x0, v0, a cùng dấu) 

 C. 0 0

1
x x v t at

2
    (x0, v0, a cùng dấu)    D. 

2

0 0

1
x x v at

2
    (x0, v0, a cùng dấu) 

2) Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

 A. gia tốc của vật có độ lớn không đổi theo thời gian và luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc. 

 B. vận tốc tức thời có phương, chiều luôn không đổi và có độ lớn tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. 

 C. đường đi của vật tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 

 D. bao gồm cả ba đặc điểm nêu trên. 

3) Chọn câu sai. Một vật chuyển động với gia tốc 2 m/s2 có nghĩa là 

 A. lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s. 

 B. lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s. 

 C. lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s. 

 D. lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s. 

4) Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có 

 A. vectơ vận tốc không đổi chiều. B. phương của vectơ vận tốc không thay đổi. 

 C. độ lớn của vận tốc tăng tỉ lệ nghịch với thời gian. D. vectơ vận tốc là một vectơ hằng. 

5) Hãy chỉ ra câu sai. Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu 

 A.  a > 0 và v0 > 0.                B.  a > 0 và v0 = 0. C.  a < 0 và v0 > 0.          D.  a < 0 và v0 < 0. 

6) Chuyển động nào không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều? 

 A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng. B. Một viên bi rơi từ trên cao xuống đất. 

 C. Một hòn đá bị ném theo phương ngang. D. Một hòn đá được ném lên theo phương thẳng đứng. 

7) Trong chuyển động nhanh dần đều 

 A. gia tốc tăng đều theo thời gian. B. vận tốc tăng đều theo thời gian. 

 C. vận tốc tăng đến cực đại rồi giảm dần. D. vận tốc của vật tỉ lệ thuận với bình phương thời gian. 
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8) Điều nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng chậm dần đều. 

 A. Quãng đường đi được là hàm số bậc hai với thời gian. 

 B. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi. 

 C. Vận tốc của chuyển động là hàm số bậc nhất với thời gian. 

 D. Vận tốc của chuyển động giảm đều theo thời gian. 

9) Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì 

 A. gia tốc không thay đổi.  B. đồ thị vận tốc là một đường thẳng. 

 C. đồ thị tọa độ là một nhánh của parabol. D. đồ thị tọa độ là một đường thẳng. 

10) Ném một vật theo phương thẳng đứng từ dưới lên, lúc nào có thể xem là vật chuyển động thẳng nhanh dần đều? 

 A. Lúc bắt đầu ném.                               B. Lúc đang lên cao. 

 C. Lúc lên đến điểm cao nhất.             D. Lúc đang rơi xuống.  

11) Phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox là 

    A. s = 2t – 3t2 (m ; s)     B. x = 5t2 – 2t + 5 (m ; s)    C. v = 4 – t (m/s)  D.  x = 2 – 5t –t2 (m ; s) 

12) Phương trình mô tả chuyển động thẳng nhanh dần đều là 

 A. x = -3t2 + t.             B. x =  t2 + 3t. C. x = 5t + 4. D. x =  4t. 

 

13) Phương trình mô tả chuyển động thẳng chậm dần đều là 

 A. x = - 4t.                        B. x = 5t + 4.             C. x =  - t2 + 3t. D. x =  -3t2 - t. 

 

14) Khi ôtô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh 

dần đều. Sau 20 s, ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga bằng 

 A.  a = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s.                 B.  a = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s. 

 C.  a = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s.                   D.  a = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s. 

 

15) Khi ôtô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ôtô chuyển động chậm 

dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì ôtô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc của ôtô là 

 A. a = - 0,5 m/s2           B. a = 0,2 m/s2          C. a = - 0,2 m/s2   D. a = 0,5 m/s2 

 

 

16) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 72 km/h thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. 

Gia tốc của xe và quãng đường xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là 

 A. – 2 m/s2; 50 m.    B.  2 m/s2; 100 m.     C. - 4 m/s2; 100 m.      D. -2 m/s2; 100 m. 

 

 

17) Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:  2x = - 2t + 10t + 5 m ; s . Chọn kết luận đúng. 

 A.  Chất điểm chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu vo = 10 m/s. 

 B.  Chất điểm chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là a = 2 m/s2. 

 C.  Chất điểm chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = - 2 m/s2. 

 D.  Chất điểm chuyển động chậm dần đều với vận tốc đầu là vo = 10 m/s. 

18) Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần 

đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Gia tốc a và quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian đó là 

 A.  a = 0,1 m/s2 ; s = 480 m                B.  a = 0,2 m/s2 ; s = 312,5 m    

 C.  a = 0,2 m/s2 ; s = 340 m                D.  a = 10 m/s2 ; s = 480 m      

 

 

19) Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/h, 

vận tốc ở cuối dốc là 3 m/s. Tính gia tốc và thời gian lên hết dốc. 

 A. – 16 m/s2 ; 15 s              B. - 0,16 m/s2 ; 12,5 s C. - 0,16 m/s2 ; 1,25 s       D.  0,16 m/s2 ; 1,5 s 
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20) Hình bên là đồ thị (v-t) của một xe máy chạy trên một đường thẳng. Trong khoảng 

thời gian nào xe máy chuyển động chậm dần đều? 

 A. Từ 0 s đến 5 s.  B. Từ 5 s đến 10 s. 

 C. Từ 10 s đến 15 s. D. Từ 15 s đến 25 s. 

 

 

 

21) Nhìn vào 4 đồ thị bên, chọn câu trả lời đúng. 

 

 A. Hình 1 là chuyển động biến đổi đều.   B. Hình 2 là chuyển động thẳng đều.                        

 C. Hình 3 là chuyển động chậm dần đều.    D. Hình 4 là chuyển động nhanh dần đều. 

22) Một ô tô đang chạy với vận tốc v0 = 20 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 4 m/s2. Quãng 

đường ô tô đi được sau 2 s kể từ lúc hãm phanh là 

 A. s = 56 m. B. s = 48 m. C. s = 24 m.         D. s = 32 m. 

 

 
 

-------------------------------------------- 

 

  

a 

t 
(H3) 

v 

t (H4) 

(H1). 

v 

t 

a 

t (H2) 
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Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 4: SỰ RƠI TỰ DO 
 

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do 

Xem clip thí nghiệm   https://youtu.be/E43-CfukEgs và rút 

ra kết luận 

1. Sự rơi của các vật trong không khí 

- Các vật rơi trong không khí …………………………………………. 

- Nguyên nhân: ……………………………………………………...... 

2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do) 

- Mọi vật sẽ rơi ………………………………………………………... 

- Định nghĩa: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

 

Thí nghiệm thả rơi trong không 

khí và trong chân không 

 

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật 

1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do 

- Phương: ……………………………………………………………… 

- Chiều: ……………………………………………………………….. 

- Chuyển động: ……………………………………………………...... 

- Công thức:  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Gia tốc rơi tự do 

- Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi 

tự do cùng một gia tốc g. 

- Ở những nơi khác nhau, gia tốc rơi tự do sẽ khác nhau. Ví dụ: ở địa 

cực, g lớn nhất: g = 9,8324 m/s2; xích đạo, g nhỏ nhất: g = 9,7805 m/s2. 

- Thông thường, ta có thể lấy g = 9,8 m/s2 hoặc g = 10 m/s2.  

 Hoạt động 3: Từ lầu 1 dãy 

phòng học A của trường THPT 

Marie Curie, một bạn học sinh 

lớp 10 thả rơi tự do một viên bi, 

một bạn khác bấm thời gian rơi 

khi viên bi chạm đất thì đồng hồ 

chỉ 0,95 s. Lấy g = 10 m/s2. Tính 

độ cao và vận tốc khi viên bi vừa 

chạm đất. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

.................................................   

................................................. 

.................................................  

 

 PHẦN BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN 
 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#5
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421
https://youtu.be/E43-CfukEgs
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#51
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#52
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#55
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#60
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=421#60
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BÀI TẬP TỰ LUẬN 
 BÀI TOÁN 1: SỰ RƠI TỰ DO 

Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 180 m so với mặt đất. Lấy g =10 m/s2.  

 a) Tính thời gian rơi và vận tốc vật khi vừa chạm đất.  

 b) Tính quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên và 2 giây cuối cùng.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 2: Theo thiết kế, The Landmark 81 có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 461,3 m. Tại 

thời điểm khánh thành, tòa nhà cao nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh, cao nhất Đông Nam Á, 

cao thứ 14 trên thế giới. Từ nơi cao nhất của tòa nhà, một người thả rơi tự do một viên bi. Lấy 

g = 10 m/s2.  

 a) Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.  

 b) Tính quãng đường vật rơi được trong giây thứ 2 và trong giây cuối cùng.   

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 3: Một vật rơi tự do từ nơi có gia tốc g = 10 m/s2, biết vận tốc chạm đất của vật là 40 m/s. Tính độ cao ban 

đầu của vật và thời gian vật rơi trong 60 m cuối cùng.  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 4: Một vật rơi tự do sau 5 s thì chạm đất, lấy g =10 m/s2. Tính độ cao vật rơi và thời gian vật rơi 50 m cuối 

cùng.  

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 5: Một giọt mưa rơi được 100 m trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. Xem giọt mưa 

là rơi tự do. Lấy g = 10 m/s2. 

 a) Tính thời gian rơi của giọt mưa. 

 b) Tính độ cao nơi giọt mưa rơi.  
Có an toàn không khi đi dưới mưa rơi từ độ cao như vậy? Hãy lí giải thêm về bài toán mưa rơi. 

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
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TRẮC NGHIỆM   
1) Trong trường hợp nào dưới đây, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động? 

 A. Vật rơi tự do.  B. Vật bị ném theo phương ngang.  

 C. Vật chuyển động với gia tốc bằng không. D. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều. 

2) Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h là 

 A. v = 2gh              B. 
2h

v =
g

      C. v = 2gh         D. v = gh  

3) Đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật là 

 A. phương chuyển động là phương thẳng đứng. 

 B. chiều chuyển động hướng từ trên cao xuống phía dưới. 

 C. chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc không đổi. 

 D. chuyển động thẳng nhanh dần đều hướng thẳng đứng từ trên xuống và có gia tốc phụ thuộc vị trí rơi của các vật trên 

Trái Đất.    

4) Chuyển động của vật rơi tự do không có tính chất nào sau đây? 

 A. Vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.  

 B. Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian.  

 C. Càng gần tới mặt đất vật rơi càng nhanh. 

 D. Quãng đường vật đi được là hàm số bậc hai của thời gian. 

5) Chuyển động nào dưới đây được xem là rơi tự do? 

 A. Một chiếc lá cây vừa rời khỏi cành. 

 B. Một viên phấn rơi không vận tốc đầu từ độ cao h. 

 C. Một hòn sỏi được ném lên theo phương thẳng đứng. 

 D. Một vận động viên nhảy dù sau khi rời khỏi máy bay. 

6) Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m  tại nơi có g = 10 m/s2. Sau bao lâu vật rơi tới mặt đất và vận tốc của vật khi chạm 

đất? 

 A. 3 s và 15 m/s.      B. 0,45 s và 4,5 m/s.     C. 3 s và 30 m/s.        D. 4,5 s và 45 m/s.  

 

 

7) Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Thời gian rơi và vận tốc của vật lúc chạm mặt đất có 

giá trị bằng 

 A.  4 s ; 19,6 m/s.        B. 2 s ; 19,6 m/s.        C. 2 s ; 39,2 m/s.       D. s ; 20 m/s. 

 

 

8) Một hòn bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 44,1 m đối với mặt đất. (Lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian hòn 

bi rơi hết độ cao này là 

 A. 2 s.                     B.  3 s.                      C. 6 s.                D. 9 s.   

 

 

9) Cũng bài toán trên, tính tốc độ trung bình của hòn bi trong chuyển động rơi tự do. 

 A. 14,7 m/s            B. 8 m/s            C. 10 m/s                D. 22,5 m/s 

 

 

10) Một vật rơi tự do, trong 2 s cuối vật rơi được quãng đường 160 m. Lấy g = 10m/s2, thời gian rơi và độ cao nơi buông 

vật là  

 A. t = 10 s ; s = 500 m.       B. t = 9 s ; s = 500 m.     C. t = 8 s ; s = 405 m.    D. t = 9 s ; s = 405 m.    

 

 



Trường THPT Marie Curie                                               VẬT LÍ 10 – HK1 

TỔ VẬT LÍ                                                                                                  - 22 - 

11) Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h ở tại nơi gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2. Trong giây cuối cùng, quãng 

đường rơi được là 25 m. Thời gian rơi hết độ cao h là 

 A. 1 s.                  B. 2 s.                 C. 4 s.                     D. 3 s.   

 

 

 

12) Hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng 

thời gian rơi của vật thứ nhất. Tỉ số các độ cao h1/h2 là  

 A. 0,25. B. 0,5.                    C. 4.                       D. 2. 

 

 

 

13) Thả một viên bi từ một đỉnh tháp xuống đất. Trong giây cuối cùng viên bi rơi được 45 m. Lấy g = 10m/s2. Chiều cao 

của tháp là 

 A. 450 m. B. 350 m.                C. 245 m. D. 125 m. 

 

 

 

14) Khi một vật rơi tự do thì các quãng đường vật rơi được trong 1 s liên tiếp hơn kém nhau một lượng bằng bao  nhiêu? 

 A. g                    B.  g C.  g2                   D.  2g 

 

 

15) Một hòn đá được thả rơi từ độ cao h xuống đất mất 1 s. Nếu thả hòn đá đó rơi từ độ cao 4 h xuống đất thì thời gian 

rơi sẽ là 

 A. 4 s.                      B. 2 s.                    C. 2 s.                         D. 2 2  s. 

 

 

 

 
------------------------------------------------- 
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Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 
 

I. Định nghĩa 

1. Chuyển động tròn 

- Chuyển động tròn là chuyển động có ......................................................... 

- Ví dụ: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn 

- Tốc độ trung bình của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số 

giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và khoảng thời gian đi hết cung tròn 

đó.  

- Công thức: …………………………………………………………… 

- Đơn vị: ………………………………………………………………. 

3. Chuyển động tròn đều 

- Là chuyển động có quỹ đạo là ………………………………………… 

 và ………………………………………… trên mọi cung tròn là như nhau. 

 

 
Vòng quay Sun Wheel ở Hạ Long 

 

 

II. Tốc độ dài và tốc độ góc 

1. So sánh giữa tốc độ dài và tốc độ góc 

 
2. Mối liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: ................................................................................................ 

3. Chu kì ……………………………………………………………………………………………………….. 

- Công thức: …………………………………………………………………………….…………………….. 

- Đơn vị: ……………………………………………………………………………...………………............ 

- Ví dụ: ……………………………………………………………………………….………………............ 

 

Tốc độ dài Tốc độ góc 

Xét trong khoảng Δt vật đi được quãng đường Δs 

 
- Tốc độ dài:  ...................................................... 

- Đơn vi: ………................................................ 

- Vecto vận tốc dài trong chuyển động tròn có 

phương và chiều thay đổi, luôn tiếp tuyến với 

đường tròn quỹ đạo, và có độ lớn không đổi. 

Xét trong khoảng  Δt vật quét được một góc Δα 

 
- Tốc độ góc: ................................................... 

- Đơn vị: ……….............................................. 

- Tốc độ góc là đại lượng vô hướng và có độ 

lớn không đổi.  

 

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#0
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#50
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#1
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#3
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4. Tần số 

- …………………………………………………………………………………….……………….................. 

- Công thức: …………………………………………………………………………..………………………. 

- Đơn vị: ……………………………………………………………………………....……………................ 

III. Gia tốc hướng tâm 

1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều 

- Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng 

luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốC.  

- Gia tốc chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia 

tốc hướng tâm. 

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm 

- Công thức: ……………………………………………………… (m/s2) 

 Hoạt động 2: Vẽ vectơ vận 

tốc và vectơ gia tốc hướng tâm 

của vệ tinh chuyển động tròn 

xung quanh Trái đất. 

 

 

 

 PHẦN BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1: Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ là 6 vòng/phút. Biết bán kính quỹ đạo r = 5 m.  

 a) Tính tần số, chu kì, tốc độ góc của vật. 

 b) Hãy tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của vật.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 2: Xem như các kim đồng hồ chuyển động tròn đều. Kim chỉ giây dài 10 cm, kim chỉ phút dài 8 cm, kim 

chỉ giờ dài 5 cm. Hoàn thành các thông tin trong bảng sau: 

Đại lượng Kim giờ Kim phút Kim giây 

Chu kì 
 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 

Tần số 
 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 

Tốc độ góc 
 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 

Tốc độ dài của điểm ở đầu kim 
 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 

Gia tốc hướng tâm của điểm ở đầu kim 
 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 
 

Bài 3: Một quạt trần quay với tốc độ 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,82 m.  

 a) Tính tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt.  

 b) Gia tốc hướng tâm của điểm ở đầu cánh quạt.  

 c) Tính số vòng mà cánh quạt quay được khi điểm đầu cánh quạt vạch được quãng 

đường dài 200 m. 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

O 

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#9
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Bài 4: Một vệ tinh nhân tạo của Trái đất ở độ cao 300 km so với mặt đất, bay với tốc độ                  

7,9 km/s.  

 a) Tính tốc độ góc, chu kỳ và tần số, gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Coi chuyển động của 

vệ tinh là tròn đều, bán kính Trái Đất là 6400 km.  

 b) Tính quãng đường vệ tinh đi được trong 24 h. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Bài 5: Xem như Trái đất chuyển động tròn đều quanh Mặt trời với bán kính quay là 150 triệu 

km và chu kì quay là 365 ngày. Tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của Trái đất xung 

quanh Mặt trời.  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

TRẮC NGHIỆM     
1) Một vật chuyển động tròn đều trên quĩ đạo có bán kính xác định. Biết tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì 

 A. tốc độ góc của vật giảm đi 2 lần. B. tốc độ góc của vật tăng lên 4 lần. 

 C. gia tốc của vật tăng lên 4 lần. D. gia tốc của vật không đổi. 

2) Công thức liên hệ giữa tốc độ góc với chu kỳ T và tần số f trong chuyển động tròn đều là 

 A.  = 2/T;  = 2f.      B.  = 2T;  = 2f. C.  = 2T;  = 2/f.          D.  = 2/T;  = 2/f. 

3) Đặc điểm của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều là 

 A. đặt vào vật chuyển động tròn. 

 B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. 

 C. độ lớn không đổi, phụ thuộc tốc độ quay và bán kính quỹ đạo tròn. 

 D. bao gồm cả ba đặc điểm trên. 

4) Chọn câu sai. Chuyển động tròn đều có 

 A. quỹ đạo là đường tròn.  B. tốc độ dài là không đổi. 

 C. tốc độ góc là không đổi.  D. vectơ gia tốc không đổi. 

5) Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? 

 A. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. 

 B. Chuyển động của đầu van bánh xe khi xe đang chuyển động chậm dần đều. 

 C. Chuyển động quay của Trái đất quanh Mặt trời. 

 D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. 

6) Điều nào sau đây là sai khi nói về vật chuyển động tròn đều? 

 A. Chu kỳ quay càng lớn thì vật quay càng chậm. B. Tần số quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm. 

 C. Góc quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm. D. Vận tốc quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm. 

7) Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có 

 A. phương không đổi và luôn vuông góc với bán kính quỹ đạo. 

 B. có độ lớn thay đổi và có phương tiếp tuyến với quỹ đạo. 

 C. có độ lớn không đổi nhưng có phương luôn thay đổi (trùng với tiếp tuyến của đường tròn tại mỗi điểm). 

 D. cả hai câu A và B đều đúng. 
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8) Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 2 s. Chu kỳ quay của bánh xe là 

 A. 0,02 s. B. 0,2 s.  C. 50 s. D. 2 s. 

 

9) Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim là 

 A.  p

g

V
=12

V
   B.  p

g

V
=16

V
 C.  p

g

V 1
=

V 9
  D.  p

g

V 1
=

V 16
 

 

 

10) Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay hết một vòng mất 0,2 s. Tính tốc độ dài v, tốc độ 

góc  và gia tốc hướng tâm aht của một điểm nằm trên mép đĩa và cách tâm một khoảng bằng bán kính của đĩa. 

 A. v = 62,8 m/s;  = 31,4 rad/s; aht  19,7 m/s2 B. v = 3,14 m/s;  = 15,7 rad/s; aht  49 m/s2 

 C. v = 6,28 m/s;  = 31,4 rad/s; aht   197 m/s2 D. v = 6,28 m/s;  = 3,14 rad/s; aht   1,97 m/s2 

 

 

11) Tính gia tốc hướng tâm aht của một người ngồi trên ghế một chiếu đu quay khi chiếc đu đang quay với tốc độ 5 

vòng/phút. Biết khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3 m. 

 A. aht = 8,2 m/s2                    B. aht  2,96.102 m/s2 C. aht = 29,6.102 m/s2              D. aht  0,83 m/s2 

 

 

 

12) Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 s. Hỏi tốc độ dài của một điểm 

nằm trên mép đĩa là bao nhiêu?  

 A. 3,14 m/s        B. 6,28 m/s             C. 62,8 m/s      D. 31,4 m/s 

 

 

 

13) Một bánh xe quay đều quanh trục O. Một điểm A nằm ở vành ngoài bánh xe có vận tốc vA = 0,8 

m/s và một điểm B nằm trên cùng bán kính với A, AB = 12 cm có vận tốc vB = 0,5 m/s  như hình vẽ. 

Tốc độ góc và đường kính bánh xe là 

 A. 2,5 rad / s ; d 32 cm . B. 2,5 rad / s ; d 64 cm . 

 C. 5 rad / s ; d 64 cm . D. 5 rad / s ; d 32 cm . 

 

 

 

14) Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất mỗi vòng hết 90phút. Vệ tinh bay cách mặt đất 300 km. 

Biết bán kính trái đất là 6400 km. Tốc độ góc của vệ tinh là 

 A. 0,69 rad/s B. 4,19 rad/h C. 41,9 rad/h D. 0,069 rad/s 

 

 

 

15) Trái đất quay quanh mặt trời theo một quĩ đạo coi như tròn, với bán kính 1,5.108  km. Chu kì quay là 365,25 ngày. 

Tốc độ dài của Trái đất đối với Mặt trời là 

 A. 54,7.108 m/s   B. 547.108 m/s  C. 243.108 m/s  D. 475.105 m/s. 

 

 

 

----------------------------------------------- 

 

 

O B 

A 
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Ngày …... tháng …….. năm ………  

BÀI 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 
 

I. Tính tương đối của chuyển động 

1. Tính tương đối của quỹ đạo 

Video minh họa  

     P1. https://youtu.be/hUC-XYYe_94 

     P2. https://youtu.be/eq9--X706cs 

     P3. https://youtu.be/FWFLZuHUllQ 

 

- Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác 

nhau thì khác nhau.  

→ Quỹ đạo có tính tương đối. 

- Ví dụ: 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

2. Tính tương đối của vận tốc 

- Vận tốc của chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì 

khác nhau.  

→ Vận tốc có tính tương đối. 

- Ví dụ:  

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 Hoạt động 1: Quỹ đạo của van xe 

so với người ngồi trên xe và so với 

người đứng bên đường có gì khác 

nhau? 

 
 

 

 Hoạt động 2: Quỹ đạo của hạt 

mưa so với người đứng bên đường 

và so với người ngồi trong xe có gì 

khác nhau? 

 
 

 

 

 Hoạt động 3: Một người ngồi 

trong xe chuyển động với vận tốc 50 

km/h so với mặt đất. Vận tốc của 

người so với xe và so với mặt đất có 

gì khác nhau? 

 

 

 

II. Công thức cộng vận tốc 

1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động 

- Hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ quy chiếu đứng yên. 

- Hệ quy chiếu gắn với vật chuyển động gọi là hệ quy chiếu 

chuyển động. 

2. Công thức cộng vận tốc 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Clip minh họa bài toán thuyền chuyển động trên sông 

https://youtu.be/j9BKMEb3ltQ 

 Hoạt động 4: Một chiếc thuyền 

buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 

giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi 

theo dòng sông sau 1 phút trôi được 

100/3 m. Vận tốc của thuyền buồm 

so với nước bằng bao nhiêu? 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

https://youtu.be/hUC-XYYe_94
https://youtu.be/eq9--X706cs
https://youtu.be/FWFLZuHUllQ
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=419#70
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=418#60
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=423#4
https://youtu.be/j9BKMEb3ltQ
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 PHẦN BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN 

………………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1: Một canô chuyển động đều và xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 1 giờ. Khoảng cách 

AB = 24 km, vận tốc của nước so với bờ là 6 km/h. 

 a) Tính vận tốc của canô so với nướC. 

 b) Tính thời gian để canô quay từ B về A.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 2: Hai bến sông A và B cách nhau 120 km. Một chiếc thuyền xuôi dòng đi từ bến A, thuyền trưởng luôn 

điều chỉnh tốc kế ở số chỉ 55 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Sau bao lâu thuyền sẽ cặp 

bến bên kia? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 3: Một chiếc phà chạy ngược chiều dòng nước sau 1 giờ đi được 5 km. Một khúc gỗ trôi theo chiều dòng 

nước sau 6 phút đi được 50 m. 

     a) Tính vận tốc của phà so với dòng nướC.       

     b) Tính vận tốc của phà so với bờ khi phà đi xuôi dòng.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 4: Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi 110 m/s 

trong thời gian 1 giờ. Khi bay trở lại gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 1 giờ 5 phút. Xác định vận tốc của 

gió.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Bài 5: Một xuồng máy đi trong nước yên lặng với v = 30 km/h. Khi xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ, ngược 

dòng từ B đến A mất 3 giờ. 

 a) Tính quãng đường AB. 

 b) Vận tốc của dòng nước so với bờ sông.  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
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TRẮC NGHIỆM    

1) Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ thấy hành khách B ở toa tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hai 

đường tàu trong sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra? 

 A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước, B chạy nhanh hơn. 

 B. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước, A chạy nhanh hơn. 

 C. Toa tàu A chạy về phía trước, toa tàu B đứng yên. 

 D. Toa tàu A đứng yên, toa tàu B chạy về phía sau. 

2) Vị trí và vận tốc của một vật phụ thuộc vào 

 A. khối lượng của vật.   B. gia tốc của vật. C. hệ quy chiếu. D. kích thước của vật. 

3) Chọn câu sai khi nói về tính tương đối. 

 A. Quỹ đạo của một vật là tương đối, đối với các HQC khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau. 

 B. Vận tốc của một vật là tương đối, đối với các HQC khác nhau thì vận tốc của vật là khác nhau. 

 C.  Khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian là tương đối. 

 D. Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc HQC. 

4) Một chiếc thuyền đang xuôi dòng với vận tốc 30 km/h, vận tốc của dòng nước là 5 km/h. Vận tốc của thuyền so với 

nước là 

 A. 25 km/h.           B. 35 km/h.            C. 20 km/h. D. 15 km/h. 

 

5) Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 9 km/h đối với dòng nước, nước chảy với 

vận tốc 2 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền đối với bờ là 

 A. 7 km/h. B. 5 km/h. C. 9 km/h. D. 11 km/h. 

 

6) Một thuyền đi từ bến A đến bến cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 

km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính vận tốc của thuyền so với bờ khi thuyền đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.  

 A. 6 m/s ; 4 m/s                   B. 4 km/h ; 6 km/h  C. 4 m/s ; 6 m/s              D. 6 km/h ; 4 km/h 

 

7) Cũng bài toán trên. Tính thời gian chuyển động của thuyền. 

 A. 2  h 30'              B. 2 h                     C. 1 h 30'                  D. 5 h 

 

8) Một người lái đò chèo đò qua một con sông rộng 400 m. Muốn cho đò đi theo đường AB vuông góc với bờ sông, người 

ấy phải luôn hướng con đò theo hướng AC. Đò sang sông mất một thời gian 8 phút 20 giây, vận tốc của dòng nước so với 

bờ sông là 0,6 m/s. Vận tốc của con đò so với dòng nước là 

 A. 1 m/s.  B. 5 m/s. C. 1,6 m/s. D 0,2 m/s. 

 

 

9) Lúc trời không gió một máy bay bay với vận tốc không đổi 300 km/h từ 1 địa điểm A đến điểm B hết 2,2 giờ. Khi bay 

trở lại từ B về A gặp gió thổi ngược, máy bay phải bay hết 2,4 giờ. Vận tốc của gió là 

 A. 5 km/h B. 10 km/h C. 20 km/h D. 25 km/h  

 

 

10) Một hành khách đang ngồi trên một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì gặp một đoàn tàu hỏa chạy ngược 

chiều trên đường sắc song song với đường ô tô. Kể từ lúc bắt đầu gặp đến điểm cuối của đoàn tàu đi qua mặt mình hết 10 

s. Biết đoàn tàu dài 150 m. Vận tốc của đoàn tàu là 

 A. 7 m/s. B. 5 m/s. C. 9 m/s. D. 3 m/s. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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Ngày …... tháng …….. năm ……… 

BÀI 7: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 
 

I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI 
1. Phép đo các đại lượng vật lí 

- Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được 

quy ước làm đơn vị 
* Có những đại lượng vật lí có thể đo được bằng dụng cụ: khối lượng, chiều 

dài, thời gian, … => Phép đo trực tiếp. 

* Có những đại lượng không có dụng cụ đo nhưng nhờ vào phép đo trực tiếp 

các đại lượng vật lí khác => Phép đo gián tiếp. 

2. Đơn vị đo 

Một hệ thống các đơn vị đo các đại lượng đã được qui định thống nhất áp 

dụng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, gọi là hệ SI. 

 Hoạt động 1: Hãy kể các 

đại lượng có thể đo được trực 

triếp và đo gián tiếp. 

 

 

 

 

 Hoạt động 2: Hãy kể một 

số đơn vị đo trong hệ SI mà 

em biết. 

II. Sai số phép đo 
1. Sai số hệ thống (sai số dụng cụ)  
- Nguyên nhân: Không thể đọc số thập phân phía sau, lệch vị trí 0 ban đầu, … 

  

- Khắc phục: Lấy sai số dụng cụ là độ chia nhỏ nhất. 

2. Sai số ngẫu nhiên  
- Nguyên nhân: Do mắt quan sát, điều kiện làm thí nghiệm không chuẩn (nhiệt 

độ, áp suất, bụi…..), do thao tác thí nghiệm không chuẩn.  

- Khắc phục: Tiến hành cẩn thận khi đo. 

3. Giá trị trung bình  

- Khi đo n lần đại lượng A có giá trị là A1, A2, A3, …, An 

- Giá trị trung bình: 
n

AAAA
A n


...321
 

4. Cách xác định sai số của phép đo 

 + Lấy hiệu số giữa giá trị trung bình và các giá trị đo: 11 AAA  ; 

22 AAA  ; nn AAA   

 + Lấy sai số tuyệt đối trung bình: 
n

AAAA
A n


...321
 

 + Lấy sai số tuyệt đối: dcAAA   

5. Cách viết kết quả đo 

 + Viết kết quả đo: AAA   

 + Chú ý: cách viết các chữ số có nghĩa của A  và ΔA. 

6. Sai số tỉ đối 

 - Công thức: %100.
A

A
A


  

 - Ý nghĩa: Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. 

7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp 

- Sai số của một tổng hoặc hiệu thì bằng tổng của các sai số tuyệt đối của các 

số hạng. 

- Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các 

thừa số. 

- Ví dụ: F là đại lượng đo gián tiếp thông qua đo các đại lượng trực tiếp là X, 

Y, Z.  

   + Nếu: F = X + Y – Z    thì      ΔF = ΔX + ΔY – ΔZ 
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   + Nếu: 
Z

Y
XF

2

.   thì  
Z

Z

Y

Y

X

X

F

F 
 2   

- Đối với những hằng số như  , g, e,… thì lấy giá trị của hằng số đó đến chữ 

số mà sai số tương đối của hằng số ấy nhỏ hơn hoặc bằng 1/10 giá trị của ít 

nhất một sai số tương đối khác trong công thức tính và do đó ta có thể bỏ qua 

sai số của hằng số. 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG I - ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
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